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I. 
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1.
Lý do, sự cần thiết, căn cứ điều chỉnh quy hoạch:

a.
Lý do, sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch:

Hà Nam là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, cách thủ đô Hà Nội 58 km về phía nam. Là tỉnh mới được tái lập nhưng ổn định và phát triển, có lợi thế về mặt vị trí địa lý, về tiềm năng sản xuất vật liệu xây dựng, du lịch, nguồn lao động. Tỉnh Hà Nam hiện có 06 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 04 huyện với 109 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 06 thị trấn, 20 phường và 83 xã. 

Thanh Liêm là huyện đồng bằng thấp trong lưu vực sông Đáy (có sông Đáy chảy cắt ngang qua địa bàn huyện, gần như theo hướng Bắc Nam), có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 02 thị trấn và 14 xã, cách trung tâm thành phố Phủ Lý 12 km, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 72 km.
 Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế - xã hội đã tạo điều kiện phát triển các đô thị trở thành hạt nhân trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh trong đó có các đô thị trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Đồ án quy hoạch chung đô thị Phố Cà, huyện Thanh Liêm được lập và phê duyệt ngày 06/10/2016 theo quyết định số 1538/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam với tính chất chính là đô thị dịch vụ thương mại tổng hợp, hỗ trợ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khu vực phía Nam tỉnh, là động lực phát triển kinh tế xã hội của khu vực phía Nam của tỉnh.
Đồ án quy hoạch chung đã được phê duyệt 7 năm, theo quy định đến thời kỳ rà soát, đánh giá định kỳ để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Ngoài ra, theo đồ án quy hoạch chung đã được duyệt đã có một số dự án đã được triển khai thực hiện vì vậy cần cập nhật xem xét trở thành một yếu tố hiện trạng trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà. Đặc biệt, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đã được thực hiện cũng là một lý do quan trọng thể hiện sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà để có sự điều chỉnh phù với định hướng phát triển chung của đô thị.
Khu vực điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà được xác định ranh giới trên diện tích xã Thanh Tâm và xã Thanh Nguyên nhằm khai thác tối đa vị trí, lợi thế về phát triển đô thị đồng thời hạn chế tối đa việc ảnh hưởng môi trường, cảnh quan của khu vực phía Tây sông Đáy (vùng sản xuất vật liệu xây dựng) đến khu vực phát triển đô thị, đồng thời đảm bảo thuận tiện trong công tác lập và quản lý sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã có liên quan.

Với các lý do nêu trên, việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà là cần thiết và phù hợp với các chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành liên quan về việc lập điều chỉnh quy hoạch. Đồ án điều chỉnh quy hoạch 

Quy hoạch chung đô thị Phố Cà - huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam đến năm 2030 được lập nhằm phát huy hết thế mạnh tiềm năng và nâng cấp thành đô thị vào năm 2030, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội toàn huyện, từ đó tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng đô thị nhằm khai thác tốt các tiềm năng về không gian, cảnh quan,... để đô thị Phố Cà trở thành đô thị động lực phía Nam của vùng tỉnh Hà Nam và tạo điều kiện tốt cho sự phát triển bền vững.

b.
Căn cứ điều chỉnh quy hoạch:


Cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; 

- Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH14;

- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch xây dựng đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày  06/5/2015;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; 

- Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và số lượng cán bộ, công chức, đánh giá diện tích làm việc của cán bộ;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/04/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị trong các đồ án Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị riêng; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD;

- Thông tư 25/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 24/10/2022 quy định hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 07:2016/BXD);

- Quyết định số 21/2007/QĐ-BXD ngày 28/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước;

- Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng;

- Các tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan;

- Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến 2030 và tầm nhìn đến 2050;



- Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Phố Cà, huyện Thanh Liêm;



- Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ: 
- Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt theo Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh Hà Nam;

- Hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đô thị Phố Cà, huyện Thanh Liêm đã được phê duyệt theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh Hà Nam;

- Hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Tâm đã được phê duyệt năm 2012;
- Hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Nguyên được phê duyệt năm 2012;


- Hồ sơ các đồ án quy hoạch, các dự án đã được duyệt trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch hoặc liên quan;


- Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, khí hậu do địa phương và các cơ quan liên quan cung cấp;

- Các tài liệu, số liệu về dân số, hiện trạng sử dụng đất, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội do địa phương và các cơ quan liên quan cung cấp;

- Bản đồ nền hiện trạng khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung.

1.2. 
Vị trí, quy mô, phạm vi và ranh giới điều chỉnh quy hoạch chung đô thị

- Vị trí điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà: 


Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà, Thanh Liêm được xác định trên diện tích hai xã Thanh Tâm và Thanh Nguyên thuộc huyện Thanh Liêm là cửa ngõ phía Nam của huyện Thanh Liêm, tiếp giáp với tỉnh Nam Định.
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- Quy mô điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà:

+ Quy mô dân số hiện trạng (năm 2021): 11.484 người.

Xã Thanh Tâm

: 4.642 người;

Xã Thanh Nguyên
: 6.842 người.

(Số liệu lấy theo niên giám thống kê 2021 tỉnh Hà Nam)

+ Quy mô diện tích đất tự nhiên hiện trạng (năm 2021): 1.413,55 ha (Tăng so với Quy hoạch vùng huyện là 1390ha do lấy hết địa giới của 2 xã Thanh Tâm, Thanh Nguyên, làm cơ sở để công nhận thị trấn, đảm bảo theo quy định  tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13)

Xã Thanh Tâm

: 715,88 ha;



Xã Thanh Nguyên
: 697,67 ha.


(Số liệu lấy theo niên giám thống kê 2021 tỉnh Hà Nam)

- Phạm vi và ranh giới điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà:


+ Phạm vi nghiên cứu trực tiếp: toàn bộ xã Thanh Tâm và xã Thanh Nguyên huyện Thanh Liêm, vị trí cụ thể được xác định như sau:

Phía Bắc: giáp xã Thanh Hương;


Phía Nam: một phần giáp xã Thanh Hải, phần còn lại giáp Nam Định;


Phía Đông: một phần giáp xã Liêm Sơn, phần còn lại giáp Nam Định;


Phía Tây: giáp xã Thanh Nghị.

+ Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà trong mối quan hệ với các xã lân cận, mối quan hệ vùng huyện Thanh Liêm và mối quan hệ vùng tỉnh.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm, ranh giới đô thị Phố Cà đã có sự điều chỉnh để đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của đô thị, phù hợp với quy định của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13. Ranh giới được xác định phát triển đô thị trên diện tích xã Thanh Tâm và xã Thanh Nguyên, không xác định phát triển đô thị trên địa bàn xã Thanh Nghị nhằm tối đa vị trí, lợi thế về phát triển đô thị đồng thời hạn chế tối đa việc ảnh hưởng môi trường, cảnh quan của khu vực phía Tây sông Đáy (vùng sản xuất vật liệu xây dựng) đến khu vực phát triển đô thị, đồng thời đảm bảo thuận tiện trong công tác lập và quản lý sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã có liên quan.

II.
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG CỦA ĐÔ THỊ; KHÁI QUÁT NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ. NÊU CÁC PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẠI QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY HOẠCH VÙNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ; PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TẠI QUY HOẠCH TỈNH VÀ CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHẠM VI LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ.
2.1.
Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng của khu vực nghiên cứu:

a.
Khái quát đặc điểm tự nhiên của khu vực nghiên cứu: 

* Địa hình:

[image: image3.png]. Nam Dinh

Hién Trang Khu Vie Nghién Cieu Diéu Chinh Quy Hoach Chung




Phần lớn phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch có địa hình tương đối bằng phẳng, riêng khu vực phía Đông Bắc có địa hình biến động cao hơn khu vực khác do đây là các khu đồi đất sét. Cao độ các khu dân cư hiện trạng trung bình từ 2.5 m(3.5m. Khu vực canh tác nông nghiệp từ 0.7 m(1.4m, khu vực ao trũng cao độ trung bình 0.4m, tuyến QL1A và 495B cao độ trung bình 5.0m, tuyến Đê Tả Đáy cao độ trung bình 6.0m.

* Khí hậu: 

Khu vực quy hoạch nói riêng, tỉnh Hà Nam nói chung mang khí hậu đặc trưng là nhiệt đới gió mùa: Mùa đông lạnh và khô, mùa hè nóng ẩm, mưa, bão nhiều.

- Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình nhiều năm là 22,8 ÷ 24,30C. 

+ Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất là 300C (tháng 6)

+ Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là 140C (tháng 1). 

+ Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối quan trắc được vào tháng I năm 1996 là 60C. 

+ Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối  là 390C (năm 1987,1993,1995).

- Độ ẩm: Độ ẩm bình quân nhiều năm 81÷82%, độ ẩm giữa các tháng biến đổi rất ít. Những ngày mùa đông khô hanh, độ ẩm có thể giảm dưới 20%. Trong những ngày mưa phùn độ ẩm không khí có thể tăng lên đến trên 90%.

- Gió: Về mùa đông và xuân gió có hướng chủ yếu là Đông bắc, tốc độ gió từ 2,0÷2,4 m/s. Gió Đông Nam thịnh hành vào mùa hè và thu từ tháng 5 đến 10, tốc độ gió từ 1,7÷2,2 m/s. Tốc độ gió mạnh nhất quan trắc được tại Phủ Lý là 36m/s (6/1974). 

- Số giờ nắng: Từ năm 2000 đến 2010 số giờ nắng các tháng có xu hướng giảm, bình quân giảm từ 121 giờ/tháng (năm 2000) đến 101 giờ/tháng (năm 2010).
- Mưa: Lượng mưa ở đây tương đối lớn, trung bình nhiều năm biến động từ 1.246mm ÷ 1.890mm. Lượng mưa phân bố không đều và được phân thành hai mùa rõ rệt:

+ Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm. Tháng 7, 8, 9 lượng mưa lớn nhất trong năm (trung bình 310÷320mm), là thời gian tập trung mưa bão, lũ lụt. Lượng mưa ngày lớn nhất đo được tại Phủ Lý là 331mm/ngày (15/11/1996). Tuy nhiên có thể xẩy ra hạn lớn như tháng 8/1998 và tháng 7/2000, mặc dù mực nước ngoài sông lớn nhưng không lấy vào để tưới nên gây hạn vào vụ mùa.

+ Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, chiếm khoảng 25% tổng lượng mưa cả năm, chủ yếu là dạng mưa phùn, mưa nhỏ.

- Thủy văn: 

Khu vực nghiên cứu ảnh hưởng chế độ thủy văn của sông Đáy, có thể bị ảnh hưởng sông Kinh Thuỷ và sông Nguyệt Đức, được bảo vệ bởi hệ thống Đê sông Đáy. Các cửa xả chịu chi phối của thủy văn sông Đáy. Số liệu trạm thủy văn Phủ Lý:

+ Mực nước cao nhất :


HMax
= + 4,64m


+ Mực nước trung bình:


HTb
= + 0,84m


+ Mực nước thấp nhất:


HMax
= - 0,74m


+ Mực nước báo động cấp III: 

+ 3,84m


+ Vận tốc dòng chảy lớn nhất thực đo: 
VMax
= 2,81m/s


+ Vận tốc trung bình mùa kiệt: 

VMax
= 0,6  m/s


+ Lưu lượng trung bình mùa kiệt: 

Q = 130 (150 m3/s


+ Lưu lượng trung bình nhiều năm:          Q = 450 m3/s


+ Lưu lượng lũ lớn nhất thực đo 1971 là:
Q = 2500 m3/s

Do khu vực được bảo vệ bởi hệ thống đê Tả Đáy nên mực nước mùa mưa lũ phụ thuộc vào chế độ vận hành của trạm bơm Nham Tràng có công suất 6x11.000m3/h ở phía Bắc và trạm bơm Kinh Thanh I có công suất 12x4.000m3/h và trạm bơm Kinh Thanh II có công suất 4x30.600 m3/h ở phía Nam khu vực nghiên cứu lập quy hoạch.

Nguồn nước mặt: Sông Đáy cung cấp nguồn nước mặt cho các nhà máy xử lí nước sinh hoạt trên khu vực phục vụ cho địa bàn.

Nguồn nước ngầm: Mực nước ngầm trong khu vực phụ thuộc mực nước sông, thay đổi theo mùa. Độ sâu trung bình từ 2,2–2,3m, một số vị trí khác ở độ sâu 3.0-3.5m. 

- Địa chất công trình: Theo tài liệu khoan thăm dò địa chất công trình của một số công trình đã xây dựng có quy mô 2 - 4 tầng (nhà ở, trường học, trụ sở UBND xã), địa chất công trình tương đối đồng nhất và ổn định, có thể xây dựng mà không phải xử lý‎ nền móng quá phức tạp, thuận lợi cho xây dựng.

- Địa chấn: Theo tài liệu dự báo của Viện Vật lý Địa cầu thì khu vực nghiên cứu nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 8. Vì vậy, việc thiết kế các công trình xây dựng cần tính toán tới yếu tố này để đảm bảo an toàn cho công trình trong trường hợp xảy ra sự cố thiên nhiên. Nên nghiên cứu xây dựng các công trình thấp tầng có quy mô vừa và nhỏ, hài hòa với cảnh quan tự nhiên.
b.
Khái quát đặc điểm hiện trạng của khu vực nghiên cứu:
* Hiện trạng về dân số: (theo niên giám thống kê 2021 tỉnh Hà Nam)

	TT
	Tên
	Dân số
	Theo thành thị, nông thôn
	Theo giới tính

	
	
	
	Thành thị
	Nông thôn
	Nam
	Nữ

	
	Huyện Thanh Liêm
	120.680
	20.747
	99.933
	59.485
	61.195

	
	Xã Thanh Tâm
	4.642
	
	4.642
	2.080
	2.562

	
	Xã Thanh Nguyên
	6.842
	
	6.842
	3.525
	3.317


* Hiện trạng về sử dụng đất:
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Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch
	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	879,16
	62,20

	2
	Đất phi nông nghiệp
	439,40
	31,08

	2.1
	Đất ở
	242,22
	17,14

	2.2
	Đất công cộng
	19,30
	1,37

	 
	Đất trụ sở ủy ban nhân dân xã 
	0,87
	0,06

	
	Đất nghĩa trang liệt sỹ xã
	0,48
	0,03

	
	Đất bưu điện
	0,11
	0,01

	
	Đất văn hóa - thể thao xã
	0,58
	0,04

	
	Đất nhà văn hóa thôn
	0,98
	0,07

	
	Đất y tế 
	0,66
	0,05

	
	Đất giáo dục - đào tạo
	7,28
	0,52

	
	Đất thể dục - thể thao
	0,90
	0,06

	
	Đất cây xanh
	4,33
	0,31

	
	Đất chợ
	0,97
	0,07

	
	Đất thương mại dịch vụ
	1,87
	0,13

	
	Đất công cộng
	0,27
	0,02

	2.3
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	3,60
	0,25

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	13,60
	0,96

	2.5
	Đất sông, suối và mặt nước 
	81,37
	5,76

	2.6
	Đất giao thông
	79,31
	5,61

	3
	Đất công nghiệp
	9,70
	0,69

	4
	Đất rừng
	85,29
	6,03

	TỔNG
	1.413,55
	100,00



+ Hiện trạng sử dụng đất xã Thanh Tâm: 
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	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng diện tích đất tự nhiên 
	715,88
	100,00

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	402,08
	56,17

	2
	Đất phi nông nghiệp
	229,51
	32,06

	2.1
	Đất ở
	119,26
	16,66

	2.2
	Đất công cộng
	9,51
	1,33

	 
	Đất trụ sở ủy ban nhân dân xã 
	0,28
	0,04

	
	Đất nghĩa trang liệt sỹ xã
	0,32
	0,04

	
	Đất nhà văn hóa
	0,64
	0,09

	
	Đất y tế 
	0,18
	0,03

	
	Đất giáo dục - đào tạo
	2,20
	0,31

	
	Đất thể dục - thể thao
	0,36
	0,05

	
	Đất cây xanh
	4,12
	0,58

	
	Đất chợ
	0,25
	0,03

	
	Đất thương mại dịch vụ
	1,16
	0,16

	2.3
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	1,82
	0,25

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	5,86
	0,82

	2.5
	Đất sông, suối và mặt nước 
	48,05
	6,71

	2.7
	Đất giao thông
	43,85
	6,13

	3
	Đất rừng
	84,29
	11,77


+ Hiện trạng sử dụng đất xã Thanh Nguyên: 
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	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	697,67
	100,00

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	477,08
	68,38

	2
	Đất phi nông nghiệp
	210,89
	30,23

	2.1
	Đất ở
	122,96
	17,62

	2.2
	Đất công cộng
	9,79
	1,40

	 
	Đất trụ sở ủy ban nhân dân xã 
	0,59
	0,08

	
	Đất nghĩa trang liệt sỹ xã
	0,16
	0,02

	
	Đất bưu điện
	0,11
	0,02

	
	Đất văn hóa - thể thao xã
	0,58
	0,08

	
	Đất nhà văn hóa thôn
	0,34
	0,05

	
	Đất y tế 
	0,48
	0,07

	
	Đất giáo dục - đào tạo
	5,08
	0,73

	
	Đất thể dục - thể thao
	0,54
	0,08

	
	Đất cây xanh
	0,21
	0,03

	
	Đất chợ
	0,72
	0,10

	
	Đất thương mại dịch vụ
	0,71
	0,10

	
	Đất công cộng
	0,27
	0,04

	2.3
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	1,78
	0,26

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	7,74
	1,11

	2.5
	Đất sông, suối và mặt nước 
	33,32
	4,78

	2.6
	Đất giao thông
	35,30
	5,06

	3
	Đất công nghiệp
	9,70
	1,39


* Hiện trạng về mạng lưới điểm dân cư và hạ tầng xã hội:

Xã Thanh Tâm:


- Mạng lưới điểm dân cư:


Toàn bộ xã có 07 thôn đã được chỉnh trang không gian, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch nông thôn mới.


Để đáp ứng nhu cầu đất ở phát sinh trong quá rình chỉnh trang và do tăng dân số tự nhiên được bố trí tại chỗ từng thôn đã thực hiện các khu ở mới (khu giãn dân) theo quy hoạch nông thôn mới đã được duyệt, cụ thể:


+ Thôn Thong: 5,87ha;


+ Thôn Trình: 2,7ha;


+ Thôn Môi: 1,3ha;


+ Kho Làng: 0,76ha;


+ Trà Châu: 2,89ha;


+ Chè Núi: 1,53ha.


- Hệ thống trung tâm xã, thôn và các công trình công cộng:


+ Hệ thống trung tâm các thôn đã được bố trí trong quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt từ năm 2012 với quy mô bình quân khoảng 3.000m2 đã được xác định vị trí cụ thể phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, hầu hết các vị trí đã và đang thực hiện dự án theo quy hoạch.


+ Hệ thống trung tâm xã và các công trình công cộng:


Trung tâm xã được quy hoạch với quy mô 9,4ha xây dựng mới các công trình trung tâm văn hóa cộng đồng, trung tâm tập luyện và thi đấu thể dục thể thao đa năng, sân vân động tập trung đạt tiêu chuẩn quốc gia, công viên vườn hoa trung tâm.

 Các công trình hành chính khác như Trụ sở xã, trạm y tế xã, bưu điện xã được đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn và đưa vào hoạt động ổn định.


Trường mầm non: Hệ thống nhà trẻ, lớp mẫu giáo các thôn đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc Gia; Trường mầm non xã đã xây dựng trên quy mô đất hơn 5000m2.


Trường tiểu học: đã được cải tạo, nâng cấp đảm bảo Trường chuẩn Quốc gia tại vị trí hiện tại.


Trường THCS: đã được cải tạo, nâng cấp đảm bảo Trường chuẩn Quốc gia tại vị trí hiện tại.


Chợ: Chợ Thong được mở rộng diện tích và xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn chợ xã.


+ Xã Thanh Nguyên:


- Mạng lưới điểm dân cư:


Toàn bộ xã có 08 thôn đã được chỉnh trang không gian, cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch nông thôn mới.


Để đáp ứng nhu cầu đất ở phát sinh trong quá rình chỉnh trang và do tăng dân số tự nhiên được bố trí tại chỗ từng thôn đã thực hiện các khu ở mới theo quy hoạch nông thôn mới đã được duyệt, cụ thể:


+ Thôn Phú Gia có 03 khu ở mới với tổng diện tích gần 4ha (3,81ha);

+ Thôn Mộc Tòng có 05 khu ở mới với tổng diện tích hơn 4ha (4,07ha);

+ Thôn Mai Cầu có 02 khu ở mới với tổng diện tích gần 1ha (0,95ha);


+ Thôn Đại Vương Thượng 1 có 01 khu ở mới với diện tích hơn 1ha (1,13ha);


+ Thôn Đại Vương Thượng 2 có 02 khu ở mới với diện tích hơn 1ha (1,13ha);


+ Thôn Đại Vượng Trung và Đại Vương Hạ có 03 khu ở mới với diện tích hơn 1,5ha (1,58ha);

+ Thôn Kim Lũ có 02 khu ở mới với diện tích hơn 1,5ha (1,74ha).


Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu tăng dân số cơ học và không bố trí tại chỗ, trong xã bố trí khu ở tập trung tại thôn Phú Gia với diện tích gần 4ha (3,97ha).


- Hệ thống trung tâm xã, thôn và các công trình công cộng:


+ Hệ thống trung tâm các thôn đã được bố trí trong quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt từ năm 2012 với quy mô bình quân khoảng 3.000m2 đã được xác định vị trí cụ thể phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, hầu hết các vị trí đã và đang thực hiện dự án theo quy hoạch.

+ Hệ thống trung tâm xã và các công trình công cộng:


Trung tâm hành chính của xã gồm Trụ sở xã, nhà văn hóa xã, trạm y tế xã, bưu điện xã và cụm thể thao xã với tổng quy mô đất đai khoảng 2,5ha, các công trình đã được đầu tư xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn và đưa vào hoạt động ổn định. 


Trường mầm non: Hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo các thôn đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc Gia; Trường mầm non xã được xây dựng trên quy mô đất hơn 5000m2.

Trường tiểu học: đã được cải tạo, nâng cấp đảm bảo Trường chuẩn Quốc gia tại vị trí hiện tại.


Trường THCS: đã được cải tạo, nâng cấp đảm bảo Trường chuẩn Quốc gia tại vị trí hiện tại.


Chợ: 



Chợ huyện: được cải tạo, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn.



Chợ Phố Cà: được đề xuất mở rộng lên quy mô 3000m2 và đầu tư xây dựng với quy mô, kiến trúc phù hợp.
* Hiện trạng về hạ tầng kỹ thuật:

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà gồm địa bàn 02 xã Thanh Tâm và Thanh Nguyên, cả 02 xã này đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chung từ năm 2012 vì vậy hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản đáp ứng các yêu cầu hiện tại, đảm bảo các tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới.
2.2.
Khái quát những vấn đề tồn tại chính trong quá trình thực hiện quản lý, phát triển đô thị:

Hiện tại, tỉnh Hà Nam nói chung, hệ thống đô thị nông thôn trên địa bàn và địa bàn huyện Thanh Liêm nói riêng chưa thực sự có một quy hoạch tổng thể mang tính chiến lược cơ bản, lâu dài làm khung cho sự phát triển đô thị và quản lý đô thị của vùng tỉnh, vùng huyện và vùng phát triển đô thị trong mối tương tác với khu vực theo từng cấp.
Một số nội dung phát triển đô thị, nhất là quản lý phát triển đô thị như về mô hình phát triển và các hướng phát triển đô thị; vấn đề quy hoạch sử dụng đất, phân khu chức năng theo đơn vị hành chính, ngành nghề; vấn đề dân số và phân bố dân cư; vấn đề giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... chưa thực sự hoàn chỉnh. Kết cấu hạ tầng đô thị chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. 
Quá trình thực hiện quản lý, phát triển đô thị phải cùng lúc thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý dân số,… liên quan đến nhiều yếu tố văn hóa đặc trưng vùng miền gây khó khăn trong việc khớp nối và thực thi theo pháp luật.
2.3.
Nêu các phương hướng phát triển tại quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và kế hoạch phát triển đô thị theo các chương trình phát triển đô thị:
- Phấn đấu xây dựng huyện Thanh Liêm trở thành cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh, từng bước xây dựng và phát triện huyện Thanh Liêm đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại IV (Theo mục tiêu đã được đề ra tại nghị quyết 16-NQ/TU ngày 15/9/2021 của tỉnh ủy Hà Nam).
- Theo định hướng phát triển hệ thống đô thị của huyện hiện nay bao gồm thị trấn Tân Thanh, thị trấn Kiện Khê và đô thị Phố Cà, Đô thị Phố Cà được xác định là đô thị loại V có tính chất là đô thị dịch vụ thương mại tổng hợp hỗ trợ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phía Nam của tỉnh; là động lực phát triển kinh tế xã hội phía Nam của tỉnh.
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- Theo quy hoạch vùng huyện Thanh Liêm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt theo quyết định số 2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam ngày 28/10/2022, phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà thuộc vùng 2 (vùng phía Đông) - Vùng phát triển tổng hợp: đô thị, dân cư, dịch vụ thương mại, du lịch, công nghiệp và nông nghiệp phía Đông. Trong quy hoạch chung huyện Thanh Liêm đã được phê duyệt, đô thị phố Cà được định hướng phát triển thuộc vùng kinh tế tổng hợp với thế mạnh là phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với động lực phát triển là thị trấn Tân Thanh - Trung tâm hành chính - Chính trị - Văn hóa - Xã hội của huyện và khu vực đô thị Phố Cà.
2.4.
Phương án quy hoạch tại quy hoạch tỉnh và các dự án đang triển khai có tác động đến phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch chung đô thị:
- Cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ về quy mô, công suất khai thác sản xuất xi măng và vùng bảo vệ cảnh quan cây xanh cách ly; cập nhật, điều chỉnh một số nội dung về quy mô, hướng tuyến theo quy hoạch đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời cập nhật định hướng phát triển các khu chức năng (Công nghiệp, cụm công nghiệp) theo các chủ trương định hướng mới, kịp thời cập nhật các định hướng từ quy hoạch tỉnh đang triển khai.


- Quá trình tổ chức thực hiện một số mục tiêu, định hướng lớn trong phát triển kinh tế xã hội tại khu vực phía Nam và phía Tây huyện Thanh Liêm có sự chuyển dịch so với quy hoạch xây dựng vùng huyện (như vùng phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng gắn với vùng cây xanh bảo vệ cảnh quan phát triển du lịch vui chơi giải trí, du lịch trải nghiệm nông nghiệp,...) với các dự án trọng điểm (khu công nghiệp, khu vực phía Tây sông Đáy,...); một số mục tiêu, định hướng lớn đến nay chưa phát huy hiệu quả hoặc hoặc đến thời điểm này không còn phù hợp (như việc phát triển chăn nuôi bò sữa tập trung, một số khu vực phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao).

- Rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch, dự án liên quan. Nghiên cứu đề xuất giải pháp đối với các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc đang triển khai nghiên cứu có sự thay đổi về ranh giới tính chất hoặc kiến nghị thay đổi chức năng cần cập nhật vào đồ án quy hoạch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030.
- Một số dự án đã được triển khai tác động trực tiếp đến phạm vi nghiên cứu bao gồm: Đường ĐT.495B; Khu Tái định cư phục vụ GPMB thực hiện đường ĐT.495B; Khu đấu giá quyền sử dụng đất xã Thanh Nguyên; Nhà máy sản xuất đồ chơi Dream Plastic; Dành quy đất để thu hút dự án trồng cỏ phục vụ Nhà máy sữa cô gái Hà Lan; Dự án trụ sở làm việc Agribank Phố Cà...

III.
XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN, VAI TRÒ ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI QUỐC GIA, VÙNG VÀ TỈNH; QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU QUY HOẠCH; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH CẦN GIẢI QUYẾT TRONG QUY HOẠCH.
3.1.
Xác định tính chất, động lực phát triển, vai trò đô thị đối với quốc gia, vùng và tỉnh:

- Tính chất của đô thị Phố Cà:


+ Là đô thị động lực phát triển kinh tế, xã hội của khu vực phía Nam của tỉnh. 

+ Là đô thị hậu cần của các khu công nghiệp phía Tây sông Đáy.

+ Là trung tâm dịch vụ công nghiệp, dịch vụ du lịch và dịch vụ thương mại khu vực phía Nam của tỉnh, cửa ngõ phía Nam của tỉnh.

+ Là đô thị loại V.

- Động lực phát triển:

+ Khu vực Phố Cà nằm phía nam của huyện Thanh Liêm trên tuyến đường QL1A và tuyến đường 495B. Sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp cũng như hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Thanh Liêm sẽ tác động mạnh đến kinh tế - xã hội khu vực thị tứ trên mọi mặt. Bên cạnh đó, trong Định hướng quy hoạch xây dựng vùng Tỉnh; Khu vực Phố Cà được xác định trở thành đô thị loại V, là động lực phát triển khu vực phía nam của vùng tỉnh.

+ Tạo ra sự liên kết các thị trường và của kinh tế huyện Thanh Liêm vào thị trường trong toàn tỉnh cũng như thị trường hai tỉnh lân cận Nam Định, Ninh Bình. Điều này không chỉ tạo ra cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ xi măng, đá và vật liệu xây dựng vốn được coi là thế mạnh phát triển của huyện Thanh Liêm, mà còn mở ra cơ hội lớn hơn cho việc phát triển thị trường thương mại dịch vụ, cung cấp, bổ sung các nguồn lực phát triển của tỉnh.

+ Với sự phát triển không ngừng của các nhà máy và các cơ sở sản xuất phía Tây sông Đáy,  cũng như đặc thù của loại hình công nghiệp này thì nhu cầu về sự hình thành đô thị hậu cần là tất yếu. Khu vực Phố Cà có đầy đủ điều kiện để trở thành một đô thị có chức năng cung cấp các dịch vụ cần thiết cho các khu công nghiệp hiện hữu và trong tương lai.

+ Sự phát triển và kết nối các hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại hóa và đồng bộ hóa. Tương lai nút giao Liêm Sơn sẽ được đầu tư xây dựng tạo sự kết nối giao thông khu vực với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Tạo ra sự giao lưu văn hóa, xã hội thúc đẩy nâng cao dân trí, văn hóa, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực xã hội khác cho khu vực đô thị trong tương lai.
+ Khai thác các dịch vụ du lịch, thăm quan Khu tưởng niệm liệt sỹ Núi Chùa tại xã Thanh Tâm .
3.2.
Quan điểm và mục tiêu quy hoạch:

- Cụ thể hóa quá trình phát triển kinh tế xã hội và hệ thống đô thị của tỉnh, tại địa bàn huyện Thanh Liêm. 

- Quy hoạch xây dựng đô thị Phố Cà trở thành đô thị động lực phía Nam của tỉnh.

- Xây dựng đô thị Phố Cà theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

- Làm cơ sở pháp lý cho các công tác quản lý xây dựng và triển khai tiếp công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch. 

3.3.
Xác định sơ bộ những vấn đề chính cần giải quyết trong quy hoạch:

- Xác định vị trí của đô thị trong tổng thể chung của huyện và tỉnh.

- Nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện các quy hoạch liên quan.

- Xác định tính chất, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu.

- Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và các thế mạnh, động lực phát triển đô thị. 

- Xác định cơ cấu chức năng tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt  Nam, khớp nối đồng bộ với các dự án đã và đang triển khai xung quanh khu vực quy hoạch. 

- Định hướng phát triển không gian và hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2020

- Hình thành các cơ sở để lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư.

IV.
DỰ BÁO SƠ BỘ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, NGHỀ NGHIỆP, ĐẤT ĐAI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT.
4.1.
Dự báo sơ bộ về phát triển kinh tế - xã hội:

Các ngành kinh tế chủ yếu tạo động lực phát triển cho đô thị

- Công nghiệp: trên địa bàn và khu vực lân cận hiện đang có 04 Nhà máy xi măng với tổng công suất hơn 21,73 triệu tấn/ năm; có nhà máy gạch sông Đáy công suất 70 triệu viên / năm và các cơ sở sản xuất khác.
- Thương mại - dịch vụ:

+ Đô thị Phố Cà có nhiều lợi thế thuận lợi để phát triển mạnh về thương mại dịch vụ với giao thông trên cơ sở đường QL1A, đường 495B (495B) và vị trí gần với hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định.

+ Các khu công nghiệp hiện đang hoạt động cũng như các dự án đang trong quá trình triển khai sẽ mang đến cho Đô thị cơ hội hình thành loại hình dịch vụ công nghiệp.

+ Với lợi thế của các tuyến đường đối ngoại phát triển như QL1A, đường 495B liên kết với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là cơ sở hình thành loại hình dịch vụ vận tải của Đô thị.

+ Nằm trong vùng được xác định là Đô thị động lực phía Nam của tỉnh, vì vậy chức năng thương mại - dịch vụ của Đô thị Phố Cà mang tính chất cấp vùng và có khả năng cung cấp dịch vụ đến cho các khu vực dân cư của hai tỉnh Ninh Bình, Nam Định giáp ranh với Đô thị.

- Du lịch:

Với các dự án đang được triển khai như Khu sân golf 36 lỗ đồi con Phượng, Khu di tích Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ khu vực núi Chùa với quy mô khoảng 10ha; lân cận khu vực quy hoạch còn có các điểm du lịch nổi tiếng như Kẽm Trống, Trinh Sơn Tự sẽ góp phần tạo động lực cho sự phát triển về dịch vụ du lịch cho đô thị.

4.2.
Dự báo sơ bộ về dân số:

Dự báo dân số theo phương pháp toán học

	TT
	Hạng Mục
	Đơn vị
	Hiện trạng

 2021
	Dự báo

 2030
	Dự báo

 2040

	I
	Tổng dân số khu vực nghiên cứu
	người
	11.484 
	18.459
	25.677

	II
	Tỷ lệ phát triển dân số
	%/năm
	7,57
	6,13
	4,68

	2.1
	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	%/năm
	1,17
	1,13
	1,08

	
	Số người tăng thêm do tăng tự nhiên
	người
	
	1.222
	2.662

	2.2
	Tỷ lệ tăng cơ học 
	%/năm
	6,4
	5,0
	3,6

	2.2.1
	Tỷ lệ tăng cơ học thu hút  từ TMDV đô thị, hành chính sự nghiệp
	%/năm
	2,5
	1,85
	1,2

	
	Số người tăng thêm tương ứng
	người
	
	2.059
	3.775

	2.2.2
	Tỷ lệ tăng cơ học do lao động được huy động vào các khu công nghiệp và DV khu CN
	%/năm
	3,9
	3,15
	2,4

	
	Số người tăng thêm tương ứng
	người
	
	3.697
	7.759


4.3.
Dự báo sơ bộ về đất đai phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn:


Theo QCVN 01: 2021 tiêu chuẩn đất đai xây dựng đô thị cho đô thị loại V là 70-100 m2/người, theo dân số dự báo, dự báo đất đai phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn như sau:
	STT
	Loại đất
	Dự báo năm 2030
	Dự báo năm 2040

	
	Đất phát triển đô thị 
	184,59 ha
	256,77 ha

	
	Đất khu dân cư nông thôn, nông nghiệp và đất dành cho các công trình cấp vùng trở lên bố trí trong khu dân dụng đô thị.
	1.228,96 ha
	1,156.78 ha

	
	Tổng
	1.413,55 ha
	1.413,55 ha


4.4. 
Dự báo về hạ tầng kỹ thuật:
	TT

 
	Chỉ tiêu

 
	Đơn vị

 
	Chỉ tiêu 

	
	
	
	Năm 2030
	Năm 2040

	1
	Mật độ đường
	Km/Km2
	10
	10

	2
	Chỉ tiêu cấp nước sạch
	L/ngngđ
	120
	120

	3
	Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt
	W/người
	200
	200

	4
	Chỉ tiêu cấp điện công cộng
	W/m2sàn
	10 - 30
	10 - 30

	5
	Chỉ tiêu cấp điện công nghiệp
	MW/ha
	100
	100

	6
	Chỉ tiêu thoát nước thải
	l/ng/ngày
	120
	120

	7
	VSMT (lượng rác thải)
	kg/ng/ngày
	1,0
	1,0


V. YÊU CẦU MỨC ĐỘ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, THU THẬP TÀI LIỆU, SỐ LIỆU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG; YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HIỆN TRẠNG.
5.1.
Yêu cầu cụ thể về điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng:

a. 
Phân tích, đánh giá vị trí và mối liên hệ vùng:

- Phân tích vai trò, vị thế của khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phân khu trong mối quan hệ vùng đặc biệt là liên hệ trong quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

- Phân tích mối liên hệ giao thông của khu vực nghiên cứu với các trung tâm đô thị, các khu chức năng đặc thù và các dự án khác cùng tính chất cũng như khác tính chất trong bối cảnh vùng để khẳng định lại tính chất của khu vực nghiên cứu và sự đáp ứng tính chất đó từ vị trí và mối liên hệ vùng.

- Phân tích những nét đặc trưng, các yếu tố đặc sắc, tiềm năng làm nên yếu tố nhận diện của khu vực nghiên cứu.

- Phân tích mối liên hệ chức năng hành chính của khu vực nghiên cứu với các chức năng lớn khác của đô thị để kiểm tra mối liên hệ vùng về chức năng trong tổng thể.

- Phân tích các dự án đang thực hiện, nghiên cứu trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch và khu vực lân cận.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng bố trí sắp xếp các công trình trụ sở làm việc các cơ quan của tỉnh.

Từ việc phân tích, đánh giá vị trí và mối liên hệ vùng của khu vực nghiên cứu xác định tính chất, chức năng chính của khu vực nghiên cứu.

b. 
Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên và môi trường
- Tổng quan các đặc điểm tự nhiên về địa hình, khí hậu, thủy văn, địa chất..., đặc điểm cảnh quan sinh thái của khu vực nghiên cứu.

- Phân tích các ảnh hưởng tiêu cực và tích cực của điều kiện tự nhiên của khu vực với việc xây dựng, đặc biệt là cốt cao độ địa hình. Phân tích ảnh hưởng của chế độ thủy văn, hệ thống mặt nước trong khu vực. Đánh giá chi tiết về quỹ đất xây dựng trên cơ sở phân vùng xây dựng thuận lợi, không thuận lợi và cấm xây dựng.

- Khoanh vùng, xác định các khu vực còn có tiềm năng về điều kiện tự nhiên, quỹ đất, có thể khai thác như các khu vực có tầm nhìn, cảnh quan đẹp, hệ sinh thái đặc biệt, có khả năng tiếp cận hạ tầng kỹ thuật để phát triển các chức năng khác nhau phù hợp, khai thác tốt lợi thế.

- Phân tích ảnh hưởng của quá trình thực hiện quy hoạch đối với nguồn tài nguyên, thiên nhiên và môi trường:

+ Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường như: về nguồn nước, chất lượng không khí, tiếng ồn, môi trường đất, hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái nước mặt. 

+ Đánh giá nguồn gây ô nhiễm môi trường: hoạt động sinh hoạt, dịch vụ; Thành phần các chất ô nhiễm và các khu vực chịu tác động trong phạm vi nghiên cứu.

+ Đánh giá sự biến đổi môi trường dựa trên các thông số về ô nhiễm môi trường tự nhiên, môi trường xã hội do quá trình phát triển đô thị trong khu vực.

Nhận định các kết quả phân tích, từ đó đề xuất các vấn đề cần phải giải quyết trong lập quy hoạch để khắc phục những nhược điểm địa hình về hiệu quả sử dụng đất, độ dốc, khả năng ngập lũ, phát huy các ưu điểm tự nhiên của khu vực.

c. 
Đánh giá, tổng hợp hiện trạng sử dụng đất 

- Thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng đất khu vực lập quy hoạch.

- Xác định cơ cấu sử dụng đất hiện trạng, đánh giá hiệu quả sử dụng quỹ đất trên các khía cạnh.

- Dự báo nhu cầu sử dụng đất làm cơ sở cho lựa chọn phương án phát triển, bố trí quỹ đất thích hợp và giải quyết các vấn đề tồn tại về sử dụng đất. 

d. 
Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội

- Nghiên cứu mối liên hệ kinh tế, văn hóa của đô thị với các khu vực khác. 

- Tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu. 

- Nghiên cứu tập quán sinh hoạt, văn hóa, tín ngưỡng.

e. 
Đánh giá hệ thống hạ tầng xã hội

- Nghiên cứu thực trạng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội trên địa bàn như các công trình phục vụ du lịch, vui chơi giải trí và hệ thống chăm sóc y tế; hệ thống văn hóa truyền thông, truyền hình, internet, công trình thể dục thể thao…

- Nghiên cứu mạng lưới hạ tầng xã hội được đề xuất trong quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và phân tích mối liên hệ về chức năng của khu vực nghiên cứu với mạng lưới hạ tầng xã hội được đề xuất trong quy hoạch phân khu.

f. 
Đánh giá hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: chuẩn bị kỹ thuật, giao thông, cấp nước, thoát nước thải, cấp điện, chiếu sáng, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang... trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch. Nghiên cứu chi tiết hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật trong góc độ phát triển dân cư.

- Đánh giá việc thực hiện, phát triển hệ thống giao thông, các hạng mục về hạ tầng kỹ thuật khác trong phạm vi lập chỉnh quy hoạch và các khu vực lân cận có liên quan.

- Đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng khung và các điểm đấu nối vào dự án.

- Đánh giá hệ thống hạ tầng khung của đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt liên quan quan đến khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết.

g. 
Đánh giá thực trạng triển khai các dự án trên địa bàn nghiên cứu

- Tổng quan chung về các chương trình, dự án đầu tư có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đã được nghiên cứu và phê duyệt, theo các lĩnh vực như: 

+ Các dự án quy hoạch;

+ Các dự án về hạ tầng kỹ thuật;

- Rà soát và chính xác hóa các ranh giới của toàn dự án.

h.
 Đánh giá tổng hợp bối cảnh phát triển

- Tổng hợp được các vấn đề hiện trạng và điều kiện phát triển của khu vực nghiên cứu, phân tích về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong quá trình phát triển.

- Xác định vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu và đề xuất phương án quy hoạch.

5.2.
Yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng:


Để phục vụ cho việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Cà, Thanh Liêm, Hà Nam cần có hệ thống thông tin đầy đủ, đồng bộ, chính xác và cập nhật (thông tin mới) về hiện trạng bao gồm:

- Thông tin, dữ liệu về điều kiện tự nhiên: Đặc điểm vị trí địa lý, địa hình, địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, thổ nhưỡng; Hiện trạng cảnh quan môi trường và các hệ sinh thái; 

- Thu thập thông tin hiện trạng sử dụng đất: bản đồ, ảnh vệ tinh, ảnh hàng không,… 

- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong phạm vi nghiên cứu. 

- Thông tin về hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu và định hướng quy hoạch hạ tầng của khu vực nghiên cứu theo các đồ án đã được duyệt liên quan
- Thông tin, dữ liệu về quy mô dân số, lao động.

- Thông tin, số liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu và khu vực lân cận liên quan.

- Thông tin chính xác về tình hình thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt trong phạm vi nghiên cứu và khu vực lân cận liên quan.

VI.
YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ.

- Đánh giá tổng hợp hiện trạng:

+ Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. 

+ Đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật; so sánh, đối chiếu với định hướng và chỉ tiêu tại quy hoạch đã được phê duyệt (nếu có); đánh giá hiện trạng đô thị theo các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị. 

+ Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

- Đề xuất các dự báo:

+ Xác định mục tiêu, tính chất và động lực phát triển của đô thị.

+ Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với đô thị và từng khu vực chức năng.

+ Đánh giá, dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; quy hoạch tỉnh, quy hoạch huyện và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành (nếu có) đã được phê duyệt đến định hướng phát triển của đô thị. Dự báo các chỉ tiêu phát triển: quy mô dân số, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với đô thị và các khu vực chức năng của đô thị.

- Định hướng phát triển không gian đô thị: 
Xác định khu chỉnh trang, cải tạo; khu phát triển mới, trong đó xác định phạm vi, quy mô của các đơn vị ở; khu chức năng cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện (nếu có); khu cần bảo tồn; khu cấm xây dựng; các khu dự trữ phát triển và khu vực an ninh quốc phòng; các trung tâm: hành chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, đào tạo, y tế công viên cây xanh cấp đô thị, cấp huyện và cấp tỉnh (nếu có). Xác định các trục không gian chính và không gian mở của đô thị

- Định hướng quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch. 

Vị trí, quy mô của các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này; xác định quy mô dân số và đất đai của từng khu vực chức năng của đô thị, chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu đất quy hoạch đô thị theo các giai đoạn phát triển

- Thiết kế đô thị: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD .

- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: Giao thông, cao độ nền và thoát nước mưa, cung cấp năng lượng, viễn thông, cấp nước, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:
Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh (nếu có) trên địa bàn và nội dung quy định tại khoản 5 Điều 17 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP theo từng chuyên ngành gồm: Chuẩn bị kỹ thuật, giao thông (đến cấp đường khu vực), hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông thụ động.

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

- Đề xuất chương trình, dự án ưu tiên: Luận cứ và xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn quy hoạch; đề xuất, kiến nghị nguồn lực thực hiện.

VII.
XÁC ĐỊNH DANH MỤC BẢN VẼ, THUYẾT MINH, PHỤ LỤC KÈM THEO; SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẨM HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH; DỰ TOÁN KINH PHÍ; KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH

7.1. 
Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ đồ án quy hoạch:

Danh mục, quy cách bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo

	TT
	Tên sản phẩm
	Ký hiệu
	Tỷ lệ 

	I
	Phần bản vẽ
	
	

	1
	Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng.
	QH-01
	

	2
	Bản đồ hiện trạng
	QH-02
	

	3
	Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng
	QH-03
	

	4
	Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị.
	QH-04
	

	5
	Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị.
	QH-05
	

	6
	Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị
	QH-06
	

	7
	Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	QH-07
	

	8
	Các bản vẽ thiết kế đô thị
	QH-08
	

	II
	Phần thuyết minh và phụ lục
	
	

	12
	Thuyết minh 

Phụ lục và bản vẽ kèm theo thuyết minh.
	
	

	13
	Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết: Nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Quy hoạch đô thị và phải có bản vẽ khổ A3 kèm theo
	
	

	14
	Dự thảo tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch
	
	


Số lượng hồ sơ: 

+ Bản vẽ: 07 bộ in (trong đó có 03 bộ mầu);

+ Thuyết minh: 07 bộ.
7.2. 
Dự toán kinh phí:


- Dự toán kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch: 2.045.578.000 đồng.

- Chi tiết bảng dự toán chi phí lập quy hoạch.

	
	Quy m«: 511ha; d©n sè ®Õn n¨m 20300 ng​êi
	
	Đơn vị - đồng

	TT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Giá trị 
trước thuế
	Thuế VAT (10%)
	Giá trị sau thuế

	I
	Chi phí khảo sát xây dựng
	Dự toán
	453.570.577
	45.357.058
	489.856.223

	II
	Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch chung
	 
	15.741.557
	1.574.156
	17.315.712

	1
	Chi phí lập nhiệm vụ điều chỉnh QHC
	TT20/2019/TT-BXD;
hệ số điều chỉnh 0,5
	15.741.557
	1.574.156
	17.315.712

	III
	Chi phí lập đồ án quy hoạch chung 
	 
	1.157.746.284
	115.774.628
	1.273.520.912

	1
	Chi phí lập đồ án điều chỉnh QHC 
	TT20/2019/TT-BXD;
hệ số điều chỉnh 0,5
	1.157.746.284
	115.774.628
	1.273.520.912

	IV
	Chi phí các công việc khác (thẩm định, quản lý nghiệp vụ lập đồ án QH, công bố QH và lấy ý kiến cộng đồng)
	TT20/2019/TT-BXD
	261.677.887
	3.207.651
	264.885.538

	1
	Chi phí thẩm định nhiệm vụ QH
	20%*15.741.557
	3.148.311
	 
	3.148.311

	2
	Chi phí thẩm định đồ án QH
	7,185%*1.157.746.284
	83.178.368
	 
	83.178.368

	3
	Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án QHC
	6,785%*1.157.746.284
	78.547.383
	 
	78.547.383

	4
	Chi phí công bố QH (chưa  gồm pano quảng cáo)
	3%*1.157.746.284
	34.732.389
	 
	34.732.389

	5
	Lấy ý kiến cộng đồng
	2%*1157746284
	23.154.926
	 
	23.154.926

	6
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
	0,57%*TM§T
	6.840.000
	 
	6.840.000

	7
	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng
	3%*453.570.577
	13.607.117
	1.360.712
	14.967.829

	8
	Chi phí giám sát khảo sát xây dựng
	4,072%*453.570.577
	18.469.394
	1.846.939
	20.316.333

	 
	Tổng cộng
	I+II+III+IV
	1.888.736.304
	165.913.493
	2.045.578.386

	 
	Làm tròn
	 
	 
	 
	2.045.578.000


(Chi tiết tính toán từng khoản mục chi phí theo các định mức của TT20)
7.3. 
Kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch:

* Tiến độ:


- Thực hiện từ khi có đầy đủ cơ sở pháp lý như: Nhiệm vụ thiết kế được duyệt, các văn bản giấy tờ có liên quan.

- Thời gian lập quy hoạch: Không quá 12 tháng kể từ khi Nhiệm vụ thiết kế được duyệt và lựa chọn tư vấn lập quy hoạch. 
* Tổ chức thực hiện:



- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân tỉnh. 



- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng.


- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Sở Xây dựng.




- Tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch: Công ty Cổ phần dịch vụ tư vấn thiết kế IBSTAC.

PHỤ LỤC I: 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ KÈM THEO
PHỤ LỤC II:

CÁC BẢN VẼ KÈM THEO
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